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ĐỀ ÁN
Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BTP ngày     tháng 10 năm 2012                         của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ ÁN.
1. Chủ trương thí điểm thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 đã xác định những hạn chế, tồn tại của công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trong thời gian qua, đặc biệt là tình trạng cục bộ, khép kín, lúng túng, bị động trong công tác quy hoạch; tính thiết thực, khả thi của quy hoạch còn thấp, chất lượng đội ngũ cán bộ được quy hoạch chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kết luận đã xác định: “Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, cần mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành Trung ương”. Như vậy, với sự đổi mới tư duy và cách làm nhằm khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ, chủ trương thí điểm thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo đã được hình thành nhằm thử nghiệm, khắc phục những hạn chế, bất cập của công tác quy hoạch, tạo cơ chế cạnh tranh công bằng, minh bạch, lành mạnh để tuyển chọn những cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực và phẩm chất. 

Trong nền hành chính hiện đại, thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo là giải pháp nhằm khắc phục những nhược điểm của công tác bổ nhiệm hiện nay thông qua việc loại bỏ một số hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ như bè phái, cục bộ, chạy chức chạy quyền. Bên cạnh đó, thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo còn là cơ chế góp phần làm trong sạch, lành mạnh và năng động hoá nền công vụ vốn có xu hướng bảo thủ và khép kín. Chính vì vậy, Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã khẳng định: “Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp Vụ trưởng và tương đương (ở trung ương), Giám đốc Sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống”. 
Bên cạnh đó, mô hình nền công vụ hành chính truyền thống Việt Nam trong nhiều năm qua được thực hiện theo con đường chức nghiệp. Hiểu một cách khái quát, mô hình này là cách thức lựa chọn người và một nghề cụ thể nào đó suốt cả cuộc đời. Sau khi Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức được ban hành, nền công vụ Việt Nam đang dần dịch chuyển hướng quản lý công chức theo mô hình vị trí việc làm, từng bước xoá dần thói quen sử dụng công chức theo thâm niên công tác. Theo nhận định chung, so với hệ thống quản lý theo con đường chức nghiệp, hệ thống quản lý theo vị trí việc làm phù hợp hơn, tạo nền tảng, cơ sở vững chắc để triển khai chủ trương thi tuyển công chức lãnh đạo. Vì vậy, việc tổ chức thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo là phù hợp với định hướng cải cách nền công vụ trong giai đoạn hiện nay.
2. Tình hình triển khai chủ trương thí điểm thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các bộ, ngành, địa phương:
Từ năm 2005, Bộ Nội vụ đã khởi động chủ trương thí điểm mô hình thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo. Sau khi có chủ trương, một số địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Long An, Bình Dương, Phú Thọ... đã thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo. Trong thời gian gần đây, một số địa phương khác đang tiếp tục hoàn thiện đề án thí điểm như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang… Bước đầu, dư luận xã hội hết sức đồng tình, ủng hộ việc triển khai thực hiện chủ trương này trong thực tế cuộc sống.

  Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên thực hiện chủ trương thí điểm mở rộng thi tuyển chức danh lãnh đạo. Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, đã có 102 người tham gia dự thi 30 chức danh lãnh đạo bổ nhiệm cho 11 Sở, Quận, Huyện trên địa bàn, bao gồm Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Công chính, Trường Phổ thông trung học Phan Châu Trinh, Trường Phổ thông trung học Thái Phiên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo... Quy trình thi tuyển được thực hiện thông qua các bước cơ bản sau:

  (1) Các Sở, ban, ngành địa phương lựa chọn, đề xuất đơn vị sự nghiệp trực thuộc có nhu cầu thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo xây dựng kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt. Các thông tin về thi tuyển được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố. Các cơ quan chức năng tiến hành thu nhận, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt hồ sơ người đăng ký dự tuyển.

   (2) Người tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế hoặc hợp đồng lao động, kể cả đối tượng được tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của Uỷ ban nhân dân thành phố hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. 

  Tiêu chuẩn cụ thể: Có phẩm chất đạo đức tốt, lịch sử chính trị rõ ràng, không vi phạm những quy định của Đảng và Nhà nước, có bằng đại học hệ chính quy tập trung với chuyên ngành đào tạo phù hợp, biết sử dụng ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, tuổi đời từ 25 đến 45, riêng đối với cán bộ đương chức thì tuổi không quá 50.

  (3) Người dự thi phải thi viết và bảo vệ đề án. Bài thi viết tập trung vào các nội dung: Trình bày chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức, bộ máy của đơn vị có nhu cầu thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo. Mô tả vị trí, chức trách, quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị. Dự báo kết quả, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng của đơn vị. Nếu bài thi viết đạt yêu cầu, người dự thi sẽ bảo vệ Đề án tổ chức hoạt động và phát triển của đơn vị, trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển đơn vị trong tương lai.

  (4) Hội đồng thi tuyển do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố làm Chủ tịch. Phó Chủ tịch Hội đồng là thủ trưởng đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và Giám đốc Sở Nội vụ. Các uỷ viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Khoa học và công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên các cơ sở đào tạo chuyên ngành.


3. Về chủ trương thí điểm thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị Bộ Tư pháp:


Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2012, Bộ Tư pháp có 32 đơn vị, trong đó có  21 đơn vị quản lý giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 11 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Đội ngũ công chức có 527 người, trong đó nam là 207 công chức, nữ là 320 công chức; về cơ cấu về độ tuổi: độ tuổi từ 22-30 là 159 công chức, độ tuổi từ 31 - 50 là 325 công chức; độ tuổi từ 50-59 là 43 công chức. Cơ cấu ngạch công chức, viên chức: 51 công chức ngạch chuyên viên cao đẳng và tương đương trở xuống, 356 công chức ngạch chuyên viên, 105 công chức ngạch chuyên viên chính, 15 công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp. Cơ cấu về trình độ chuyên môn: trình độ tiến sỹ: 31 tiến sỹ, 72 thạc sỹ, 376 cử nhân, 11 cử nhân cao đẳng, 32 người tốt nghiệp trung cấp. Về đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Tư pháp hiện có 07 công chức lãnh đạo cấp Bộ, 72 công chức lãnh đạo cấp Vụ và 161 công chức lãnh đạo cấp Phòng. 

Trong những năm qua, công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã được đạt được những kết quả lớn, góp phần quan trọng trong việc kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ. Chế độ bổ nhiệm chủ yếu được thực hiện thông qua thủ tục tín nhiệm đối với công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, sát hạch trình độ năng lực công chức, viên chức một cách toàn diện trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, đề bạt còn chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức, tiềm ẩn những kẽ hở trong công tác cán bộ. Vì vậy, chủ trương thí điểm và tiến tới thống nhất thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có ý nghĩa thực tiễn hết sức sâu sắc trước yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Việc thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo cũng sẽ góp phần tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh, tăng động lực và tính thu hút, góp phần giữ chân những công chức, viên chức có năng lực và phẩm chất tiếp tục cống hiến, tận tuỵ phục vụ lâu dài tại Bộ Tư pháp. Ngày 28 tháng 12 năm 2011, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 115-QĐ/BCS ban hành Đề án “Đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ của Bộ Tư pháp đến năm 2015”. Đề án đã xác định rõ cần khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển các vị trí lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ theo nguyên tắc cạnh tranh, bảo đảm bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, lựa chọn đúng những người có đức, có tài. Xây dựng quy chế thi tuyển vị trí lãnh đạo để mở rộng, áp dụng thống nhất trong cơ quan thuộc ngành Tư pháp. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:

- Tạo bước đột phá trong công tác kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ. Từng bước phá vỡ tính cục bộ, bó hẹp, khép kín trong công tác quy hoạch và bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo. 

- Xây dựng cơ chế cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan để lựa chọn những công chức lãnh đạo thực sự có năng lực, trình độ và triển vọng. 
2. Yêu cầu:


- Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo và trực tiếp quản lý công tác cán bộ. Trong tất cả các bước của quá trình thi tuyển đều phải thông qua và có sự giám sát chặt chẽ của Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ Bộ Tư pháp và cấp uỷ đơn vị.

- Người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí lãnh đạo cần tuyển dụng.


- Nội dung và hình thức thi tuyển phải khoa học, đảm bảo đánh giá khách quan về trình độ, năng lực thực sự của người dự thi theo yêu cầu của vị trí lãnh đạo cần tuyển dụng.


- Tạo điều kiện cho thí sinh dự thi phát huy tối đa kiến thức, năng lực, sở trường trong quá trình thi.

III. PHẠM VI, THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH THÍ ĐIỂM THI TUYỂN.
1. Phạm vi và lộ trình thí điểm thi tuyển: 
- Năm 2013: Việc thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo được thực hiện tại các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thanh tra Bộ. 
- Năm 2014-2015: Triển khai thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ tại tất cả các đơn vị nêu trên.

2. Thời gian thí điểm:

Việc thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được thực hiện trong 03 năm, từ năm 2013 đến hết năm 2015.
Trên cơ sở tổng kết kết quả thí điểm đã thực hiện trong 03 năm 2013-2015, Bộ Tư pháp sẽ xem xét chủ trương thống nhất thực hiện thi tuyển công chức lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ tại các đơn vị thuộc Bộ từ năm 2016.


IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC KỲ THI.

1. Kỳ thi tuyển:


Việc tổ chức thi tuyển công chức lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ được tổ chức định kỳ thành 02 đợt trong năm (tháng 3 và tháng 9 hàng năm).


 Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng và Ban cán sự Đảng quyết định.


2. Quy trình thi tuyển:


a. Quy trình tổ chức kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng:


Bước 1: Trên cơ sở nhu cầu bổ sung công chức lãnh đạo cấp Phòng của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị gồm: Lãnh đạo đơn vị, Chi uỷ, Lãnh đạo cấp Phòng, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá nhu cầu kiện toàn công chức lãnh đạo cấp Phòng của đơn vị.


Bước 2: Đơn vị lập hồ sơ đề nghị tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng của đơn vị gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định. 


Hồ sơ đề nghị gồm có: Biên bản họp cán bộ chủ chốt của đơn vị, Công văn báo cáo các vị trí cần thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng.


Bước 3: Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, báo cáo Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến và trình Bộ trưởng xem xét, trao đổi với Đảng uỷ phê duyệt các vị trí lãnh đạo cấp Phòng cần thi tuyển.


Bước 4: Trên cơ sở phê duyệt của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai các vị trí cần thi tuyển trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.


Bước 5: Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, Thủ trưởng đơn vị có nhu cầu thi tuyển tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, có ý kiến đánh giá và gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định. 

Bước 6: Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến và trình Bộ trưởng trao đổi với Đảng uỷ phê duyệt các vị trí lãnh đạo cấp Phòng cần thi tuyển.


Bước 7: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp hồ sơ đăng ký, báo cáo Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng xem xét, thành lập Hội đồng thi tuyển.


Bước 8: Hội đồng thi tuyển thực hiện việc tổ chức kỳ thi tuyển các vị trí lãnh đạo theo quy định.


Bước 9: Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển báo cáo Bộ trưởng công nhận kết quả thi và xem xét, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với người trúng tuyển.


b. Quy trình tổ chức kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ:


Bước 1: Trên cơ sở nhu cầu bổ sung công chức lãnh đạo cấp Vụ của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị gồm: Lãnh đạo đơn vị, Chi uỷ, Lãnh đạo cấp Phòng, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá nhu cầu kiện toàn công chức lãnh đạo cấp Vụ của đơn vị.


Bước 2: Đơn vị lập hồ sơ đề nghị đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của đơn vị gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định. 


Hồ sơ đề nghị gồm có: Biên bản họp cán bộ chủ chốt của đơn vị, Công văn báo cáo các vị trí cần thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.


Bước 3: Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, báo cáo Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến và trình Bộ trưởng xem xét, báo cáo Ban cán sự Đảng phê duyệt các vị trí lãnh đạo cấp Vụ cần thi tuyển.


Bước 4: Trên cơ sở phê duyệt của Ban cán sự Đảng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai các vị trí cần thi tuyển trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.


Bước 5: Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, Thủ trưởng đơn vị có nhu cầu thi tuyển tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, có ý kiến đánh giá và gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định. 


Bước 6: Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến và trình Bộ trưởng trao đổi với Đảng uỷ và báo cáo Ban cán sự Đảng phê duyệt các vị trí lãnh đạo cấp Vụ cần thi tuyển.


Bước 7: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp hồ sơ đăng ký, báo cáo Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng xem xét, thành lập Hội đồng thi tuyển.


Bước 8. Hội đồng thi tuyển thực hiện việc tổ chức kỳ thi tuyển các vị trí lãnh đạo theo quy định.


Bước 9: Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển báo cáo Bộ trưởng công nhận kết quả thi, trao đổi với Đảng uỷ và báo cáo Ban cán sự Đảng xem xét, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với người trúng tuyển.


V. TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN.

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:


1.1. Đối tượng:


a) Công chức, viên chức trong quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 


b) Công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương.

c) Người lao động tại các doanh nghiệp.


1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:


a) Tiêu chuẩn chung: Đạt tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:


- Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển. 

- Về trình độ quản lý nhà  nước:

+/ Đối với người dự thi là công chức, viên chức: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính đối với đăng ký dự thi chức danh lãnh đạo cấp Vụ; Có Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên đối với đăng ký dự thi chức danh lãnh đạo cấp Phòng. 

+/ Đối với người lao động tại các doanh nghiệp: Có thể xem xét, cho phép nợ tiêu chuẩn quản lý hành chính nhà nước.

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ B trở lên.

- Về độ tuổi: 

+/ Đối với dự thi lãnh đạo cấp Phòng: Không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.


+/ Đối với dự thi lãnh đạo cấp Vụ: Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

- Về thâm niên công tác: 


+/ Đối với dự thi lãnh đạo cấp Phòng:


- Người dự thi là công chức, viên chức: Phải có ít nhất 03 năm công tác trong lĩnh vực đăng ký dự thi đối với chức danh Phó trưởng phòng và 05 năm công tác đối với chức danh Trưởng phòng.


- Người dự thi là lao động tại các doanh nghiệp: Phải có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực đăng ký dự thi (Căn cứ vào Hợp đồng lao động, thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc).


+/ Đối với dự thi lãnh đạo cấp Vụ: 


- Phải có ít nhất 09 năm công tác đối với đăng ký dự thi chức danh Phó Vụ trưởng và 12 năm công tác đối với chức danh Vụ trưởng.

- Người dự thi lãnh đạo cấp Vụ nói chung phải đã trải qua các vị trí lãnh đạo từ cấp Phòng trở lên. 


- Các điều kiện khác:


+/ Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+/ Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

+/ Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Hồ sơ đăng ký dự thi được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Đề án này.


2. Số lượng ứng viên dự thi: 

Số lượng ứng viên dự thi phải có số dư ít nhất là 01 người đối với mỗi vị trí chức danh lãnh đạo thi tuyển. 

Trường hợp không có đủ số dư theo yêu cầu nói trên, Bộ trưởng                  Bộ Tư pháp xem xét, quyết định đối với kỳ thi lãnh đạo cấp Phòng và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định đối với kỳ thi lãnh đạo cấp Vụ.


3. Hội đồng thi tuyển:


3.1. Thành lập Hội đồng thi tuyển:


Hội đồng thi tuyển gồm 07 thành viên trở lên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập. Hội đồng hoạt động theo từng kỳ thi, được sử dụng con dấu, tài khoản của Bộ Tư pháp trong các hoạt động của mình và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Thành phần Hội đồng bao gồm:


a) Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy quyền - Chủ tịch Hội đồng;
b) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Chủ tịch Hội đồng;
c) Một Ủy viên là Đại diện Đảng ủy Bộ;

d) Các Uỷ viên khác là Thủ trưởng các đơn vị có vị trí đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng.

 Ban Thư ký giúp việc Hội đồng là công chức Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan.


3.2 Tiêu chuẩn các uỷ viên Hội đồng:


a) Là thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;


b) Công tâm, khách quan, có uy tín trong công tác;


c) Am hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn được giao; 


d) Có kinh nghiệm quản lý cấp Vụ từ 05 năm trở lên.


3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi tuyển:


Hội đồng thi tuyển có các nhiệm vụ sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng thi:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi theo quy định, chỉ đạo tổ chức kỳ thi bảo đảm đúng nội quy, quy chế của kỳ thi;

b) Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng thi;

c) Quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo;

d) Tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ đề thi theo đúng quy định; bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu tuyệt mật;

đ) Tổ chức việc coi thi, quản lý bài thi, đánh số phách, rọc phách, quản lý phách và chấm thi theo quy định;

e) Báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định công nhận kết quả thi;

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thi: Giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều hành hoạt động của Hội đồng thi và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng thi theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

3. Các Ủy viên của Hội đồng thi do Chủ tịch Hội đồng thi phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

4. Ban Thư ký Hội đồng thi có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng thi:

a) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

b) Tổ chức và chuẩn bị các tài liệu để hướng dẫn ôn tập cho thí sinh;

c) Tổ chức việc thu phí dự thi, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự thi theo đúng quy định;

d) Nhận và kiểm tra niêm phong bài thi từ Trưởng ban coi thi; bàn giao bài thi cho Trưởng ban phách, nhận bài thi đã rọc phách và đánh số phách từ Trưởng ban phách; bàn giao bài thi đã rọc phách cho Trưởng ban chấm thi và thu bài thi đã có kết quả chấm thi từ Trưởng ban chấm thi theo đúng quy định;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả thi với Hội đồng thi;

e) Nhận đơn phúc khảo và ghi rõ ngày nhận đơn phúc khảo theo dấu văn thư chuyển đến, kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

5. Hội đồng thi tuyển có thể mời chuyên gia trong một số lĩnh vực tham gia kiểm tra và cho ý kiến tham vấn.

4. Môn thi và hình thức thi:
a) Môn Kiến thức chung: 
Nội dung: Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, hệ thống các cơ quan nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; chế độ công chức, công vụ; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Hình thức: Thi viết

Thời gian: 180 phút.

b) Môn Kỹ năng lãnh đạo: 
+/ Xây dựng và bảo vệ Đề án:

 Nội dung: Trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị và lĩnh vực quản lý nhà nước dự kiến được giao phụ trách. 

Hình thức: Người dự thi xây dựng, trình bày và bảo vệ Đề án trước Hội đồng thi tuyển. Thời gian trình bày tối đa không quá 30 phút/ Đề án.


Đề án được viết không quá 15 trang A4, Phông chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng: single, spacing: 0pt, lề trên: 1.78 cm, lề dưới: 1.27 cm, lề phải: 3cm, lề trái: 1.78 cm. 


Sau khi người dự thi thuyết trình, Hội đồng thi tuyển chất vấn (phản biện), đánh giá về một số kỹ năng chuyên môn, chuyên ngành. 

Thời gian: 


- Thời gian chuẩn bị Đề án là 10 ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký tên Đề án với Hội đồng thi tuyển (Hội đồng thi tuyển quy định thống nhất ngày người dự thi đăng ký tên Đề án).


- Thời gian trả lời chất vấn của người dự thi không quá 30 phút.

+/ Xử lý tình huống: 

Nội dung: Xử lý các tình huống về kỹ năng quản lý, lãnh đạo, điều hành tại công sở.

Hình thức: Phỏng vấn.


Thời gian: Không quá 15 phút.


5. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:


a) Cách tính điểm:


1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

2. Điểm các môn thi được tính như sau:


a) Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;


b) Môn Kỹ năng lãnh đạo: tính hệ số 2 (Trong đó Xây dựng và bảo vệ đề án: 70/100 điểm, Xử lý tình huống: 30/100 điểm).

Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn Kỹ năng lãnh đạo tính theo quy định tại khoản 2 Mục này cộng với điểm ưu tiên quy định tại Phụ lục về Chính sách ưu tiên trong thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Đề án này.

b) Xác định người trúng tuyển

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ cơ quan Bộ Tư pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ bài thi của các môn thi;

b) Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

c) Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ thì chọn người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Người thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của chức danh lãnh đạo thi tuyển (ưu tiên theo trình tự: Quy hoạch đúng chức danh tại đơn vị đó, Quy hoạch tại đơn vị đó, Quy hoạch tại các đơn vị Bộ);
b) Người có điểm thi môn Kỹ năng lãnh đạo cao hơn;

c) Người có điểm thi môn Kiến thức chung cao hơn;
d) Người dự thi là người dân tộc thiểu số hoặc nữ giới.

3. Không bảo lưu kết quả thi cho các kỳ thi tuyển lần sau.


6. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển:


a) Quyền lợi:

 
- Được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đăng ký dự thi sau khi có kết quả trúng tuyển.

 
- Được cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để thực hiện Đề án đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển. Được trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao. Được hưởng các chế độ chính sách đối với công chức lãnh đạo theo quy định.


b) Nghĩa vụ:

  
- Chấp hành sự phân công nhiệm vụ, chức vụ được giao; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án, giải pháp đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển. Sau 6 tháng phải tổng kết báo cáo kết quả; nếu việc triển khai không mang lại hiệu quả thiết thực, tập thể lãnh đạo đơn vị sẽ xem xét đánh giá, báo cáo Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng xem xét miễn nhiệm hoặc gia hạn thời gian miễn nhiệm chức vụ tùy theo mức độ hoàn thành công việc. 

  
- Kịp thời báo cáo lên cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị khi gặp khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện Đề án và các nhiệm vụ được giao.
  
- Chịu sự đánh giá hàng năm của cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị dựa trên mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và kết quả thực hiện các nội dung của Đề án.
  
- Nếu kết quả đánh giá công chức hai năm gần nhất sau khi bổ nhiệm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở xuống thì bị xem xét, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ.
 1. Vụ Tổ chức cán bộ:
a) Chủ trì, làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Quy chế thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-1015. 


c) Báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chuyển biên chế cho phù hợp với chỉ tiêu thi tuyển tại từng đơn vị. Thực hiện thủ tục tuyển dụng đối với người lao động ngoài biên chế trúng tuyển theo quy định.

d) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đề án này tại các đơn vị thực hiện thí điểm. Báo cáo, kiến nghị Bộ trưởng xem xét, xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thi tuyển.

đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án. Kịp thời kiến nghị Bộ trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Đề án để phù hợp với tình hình triển khai thực tế.


2. Các đơn vị thực hiện thí điểm:
a) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai các nội dung công việc được quy định tại Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015.
b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng nội dung đề thi tuyển trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

c) Báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ những vấn đề còn vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ:

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để triển khai hiệu quả, chất lượng Đề án đã được phê duyệt./.

	

	BỘ TRƯỞNG



Hà Hùng Cường


PHỤ LỤC 1
Hồ sơ đăng ký dự thi
(Ban hành kèm theo Đề án thí điểm thực hiện quy định thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015)


Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

a) Đơn đăng ký thi tuyển;


b) Công văn đồng ý của tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức, người lao động tham gia thi tuyển;


c) Bản sao bản đánh giá công chức, viên chức, người lao động trong 02 năm gần nhất; bản nhận xét đánh giá của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức, người lao động về năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, tinh thần kỷ luật.


d) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có xác nhận của cơ quan, đơn vị);

đ) Bản sao các văn bằng chứng chỉ và giấy chứng nhận ưu tiên có liên quan;

 
e) Phiếu khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);


g) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án: 
- Đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban Soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua. 
- Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của địa phương thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban Chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền. 
PHỤ LỤC 2
Chính sách ưu tiên trong thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

(Ban hành kèm theo Đề án thí điểm thực hiện quy định thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015)
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	Tiêu chí đánh giá
	Tổng số điểm tối đa

	A
	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	10 điểm

	I
	Quy hoạch lãnh đạo
	4 điểm

	A
	Đã được Quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ trưởng và tương đương trở lên
	4 điểm

	B
	Đã được Quy hoạch lãnh đạo cấp Phó Vụ trưởng và tương đương
	3 điểm

	C
	Đã được Quy hoạch lãnh đạo cấp Trưởng phòng và tương đương
	2 điểm

	D
	Đã được Quy hoạch lãnh đạo cấp Phó trưởng phòng và tương đương
	1 điểm

	II
	Thâm niên công tác (chọn một trong 02 trường hợp)
	3 điểm

	A
	Đủ 10 năm công tác trở lên
	3 điểm

	B
	Từ đủ 5 năm công tác trở lên 
	1.5 điểm

	III
	Trình độ chuyên môn
	3 điểm

	A
	Có Bằng Tiến sỹ 
	3 điểm

	B
	Có Bằng Thạc sỹ
	2 điểm

	C
	Có Bằng Cử nhân
	01 điểm

	B
	CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
	5 điểm

	A
	Người dự thi là anh hùng Lực lượng vũ trang, anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh
	5 điểm

	B
	Người dự thi là dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
	3 điểm

	C
	Người dự thi là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
	2 điểm
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